


Sâu hại

Cỏ dại

Dinh dưỡng

Bệnh hại

Bệnh xì mủ

Rệp sáp

Cỏ lá rộng 
và hòa thảo

Tốt cây, 
tăng chất lượng trái

Giúp cây 
phát triển tốt

Tuyến trùng

Fosetyl-aluminium 
800 g/kg

(Fosetyl-aluminium 
(min 95 %))

Nhóm P07 | 
Thuốc trừ bệnh

Aliette 800WG

Spirotetramat 150 g/L
Spirotetramat

(min 96%)

Ethaboxam

Dimethomorph 9% 
(90g/kg) + Mancozeb 

60% (600g/kg)

Indaziflam 500 g/L
Indaziflam
(min 93%)

Organic matter 20%

Gibberellic acid

Abamectin 20 g/L

Movento 150 OD

Danjiri 10SC

Acrobat MZ 90/600 
WP

Becano 500SC

Danza

Progibb 40%SG

TERVIGO 020 SC

Nhóm 23 | 
Thuốc trừ sâu

Nhóm 22 | 
Thuốc trừ bệnh

Nhóm 40 | M03 
Thuốc trừ bệnh

Nhóm 29 | 
Thuốc trừ cỏ

Phân bón hữu cơ

Kích thích sinh trưởng

Nhóm 6 | 
Thuốc trừ bệnh

SÂU BỆNH HẠI HOẠT CHẤT NHÓM CƠ CHẾ 
TÁC ĐỘNG

GỢI Ý THUỐC BVTV

MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH HẠI CHÍNH 
TRÊN CÂY SẦU RIÊNG VÀ CÁC LOẠI 

HOẠT CHẤT/THUỐC BVTV TƯƠNG ỨNG


